
CS2: Số 70, ngõ 1295 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN

CS3: Số 390/7 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM. 

Mobile/Zalo: Ms Thảo - 0966.312.825

Số tài khoản: 1018483772, Lê Thị Hòa, Vietcombank, chi nhánh Tây Hà Nội.

Mã SP Mô tả sản phẩm, kích cỡ (DxRxC) Đơn giá

Size 1 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 15x12x10 1,230                       

Size 2 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 20x15x10 1,780                       

Size 3 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 20x20x15 2,850                       

Size 4 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 30x20x10 2,980                       

Size 7 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 25x22x20 3,950                       

Size 8 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 40x35x10 6,650                       

Size 9 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 30x25x20 4,900                       

Size 11 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 45x30x20 7,350                       

Size 16 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 50x40x30 12,500                     

Size 30 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 35x25x15 4,950                       

Size 38 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 18x10x8 1,250                       

Size 41 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 10x10x8 950                          

Size 42 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 16x12x6 1,250                       

Size 43 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 12x12x12 1,580                       

Size 44 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ  20x16x6 1,890                       

Size 74 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 24x5x16 1,580                       

Size 76 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 20x12x3.5 1,400                       

Size 101 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 30x15x10 2,310                       

Size 113 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 30x12x10 1,990                       

Size 128 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 25x22x10 3,300                       

Size 160 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 25x10x10 1,450                       

Size 238 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 15x11x3.5 1,150                       

Size 246 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 16x9x8 1,150                       

Size 352 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 25x15x10 2,200                       

Size 376 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 31x19.5x11.5 (Hộp đựng giày nắp gài) 3,680                       

Size 404 Thùng carton 3 lớp, kích cỡ 10x3x18 (nắp gài) 1,150                       

Phôi bìa 1.5m*1m Phôi bìa 150cm x 100cm 12,600                     

BD 1kg trong Băng dính 1kg, khổ 4.8cm (lõi nhựa siêu mỏng) 61,000                   

BD 1kg đục Băng dính đục 1kg, khổ 4.8cm (lõi nhựa  siêu mỏng) 61,000                   

BD 2kg Băng dính 2kg, khổ 4.8cm, gồm 6 cuộn (Lõi nhựa siêu mỏng) 100,000                 

BD 0.5kg Băng dính 0.5kg (lõi nhựa siêu mỏng) 27,500                   

BK 0.5 Bóng khí khổ 0.5m, nặng 2.7kg. 170,000                 

BK 1.2 Bóng khí khổ 1.2m, nặng 6.5kg. Giá tại kho 350,000                 

BK 1.2 Bóng khí khổ 1.2m nặng 6.5kg (Ship tại nhà) 400,000                 

BK 1.2 Bóng khí khổ 1.2m nặng 6.5kg  - Combo 5 cuộn - Ship tại nhà 385,000                 

BK 1.2 Bóng khí khổ 1.2m nặng 6.5kg  - Combo 10 cuộn - Ship tại nhà 370,000                 

BK 1.5 Bóng khí khổ 1.5m, nặng 8kg. Giá tại kho 420,000                 

BK 1.5 Bóng khí khổ 1.5m nặng 8kg (Ship tại nhà) 480,000                 

BK 1.5 Bóng khí khổ 1.5m nặng 8kg - Combo 4 cuộn - Ship tại nhà 465,000                 

BK 1.5 Bóng khí khổ 1.5m nặng 8kg - Combo 10 cuộn - Ship tại nhà 450,000                 

Xốp foam Xốp foam 1mx150mx2mm. Giá tại kho 400,000                 

Xốp foam Xốp foam 1mx150mx2mm. (Ship tại nhà) 460,000                 

Giấy xi măng 70g Giấy Nhật (102x73cm) 1,700                     

TÚI 2 Túi xi măng 29x25x11 (Túi 2) 600                        

TÚI 1.5 Túi xi măng 25.5x20.5x9 (Túi 1.5) 500                        

TÚI 1 Túi xi măng 21x17x7.5 (Túi 1) 400                        

TÚI 0.5 Túi xi măng 15x11.5x4.5 (Túi 0.5) 300                        

                       CÔNG TY TNHH BAO BÌ TQT
CS1: Số 2, ngõ 129 Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN

Website: baobitqt.vn

BẢNG BÁO GIÁ
 * Bao bì TQT freeship nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 1 triệu/đơn (trừ bóng khí).

* Ngoài sản xuất các size truyền thống, Bao bì TQT còn nhận sx & in ấn theo yêu cầu riêng của quý KH.

* Bảng giá áp dụng tại miền Bắc từ ngày 25.03.2021. Chưa bao gồm VAT.


